
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-VP Tuyên Quang, ngày       tháng 4 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Danh mục 42 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giảm nghèo; 

môi trường; trồng trọt và bảo vệ thực vật; quản lý chất lượng nông lâm sản 

và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường tỉnh Tuyên Quang 

CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ            

về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của      

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát 
thủ tục hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về   

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi,           

bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của     

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết          
thủ tục hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về   
thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;  

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ         

quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan         
nhà nước trên môi trường mạng;  

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính          
qua dịch vụ bưu chính công ích;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục      
hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng,          

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của        

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
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Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng,               

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp              

thi hành trong số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường:        

(1)Quyết định số 967/QĐ-BNNMT ngày 18/4/2025 về việc công bố chuẩn hóa thủ tục 

hành chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường; (2)Quyết định số 973/QĐ-BNNMT ngày 18/4/2025 

về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; (3)Quyết định  

số 1000/QĐ-BNNMT ngày 22/4/2025 về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính 

lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; (4)Quyết định số 1049/QĐ-BNNMT ngày 

23/4/2025 về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý               

chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23/4/2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ủy quyền cho Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 42 thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực giảm nghèo; môi trường; trồng trọt và bảo vệ thực vật; quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường tỉnh Tuyên Quang.  Cụ thể: 

1. Thủ tục hành chính cấp tỉnh: 29 thủ tục. 

2. Thủ tục hành chính cấp huyện: 06 thủ tục. 

3. Thủ tục hành chính cấp xã: 07 thủ tục. 

                                (có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan: 

a) Cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, 

Cổng thông tin điện tử tỉnh, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, 

Trang thông tin điện tử của Sở đối với Danh mục, nội dung cụ thể của thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi quản lý; tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

đối với Danh mục, nội dung cụ thể của thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 

của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Thời gian hoàn thành trong 

05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định này. 
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b) Điều chỉnh tên cơ quan, đơn vị mới (sau khi sắp xếp, sáp nhập) trong quy 

trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cho phù hợp với 

các quy định hiện hành. 

c) Thực hiện các nhiệm vụ về tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ: 

a) Đảm bảo về kỹ thuật trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

tỉnh và chỉ đạo Viễn thông Tuyên Quang cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên               

hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ được 

giao tại Quyết định này. 

b) Kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những vướng mắc hoặc 

đề xuất giải pháp khắc phục, nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến; tái sử dụng 

thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính (nếu có). 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

a) Công khai trên Trang thông tin điện tử đối với thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đối với thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo quy 

định tại Điều 15 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP. Thời gian hoàn thành trong 

05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định này. 

b) Điều chỉnh tên cơ quan, đơn vị mới (sau khi sắp xếp, sáp nhập) trong quy 

trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn cho phù hợp 

với quy định hiện hành. Thực hiện các nhiệm vụ về tiếp nhận, giải quyết, trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định. 

c) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trực 

thuộc thực hiện công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đối với danh mục 

và nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, thị trấn; thực hiện các nhiệm vụ về tiếp nhận, giải quyết, trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Giám đốc Sở; Thủ trưởng Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường,            

thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC); (báo cáo) 

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường; (báo cáo) 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 4; (thực hiện) 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bưu điện tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh; 

- Viễn thông Tuyên Quang; 

- Cổng TTĐT tỉnh; Công báo tỉnh; (đăng tải) 

- Phòng KT-VP UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, THCBKSNhung. 

Q. CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Nho 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC 42 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIẢM NGHÈO; MÔI TRƯỜNG; 

TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT; QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN 

VÀ THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP 

VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH TUYÊN QUANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-VP ngày        tháng 4 năm 2025 

của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời gian 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (29 THỦ TỤC) 

I LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (06 THỦ TỤC) 

1 1.010733 

Thẩm định 

báo cáo 

đánh giá tác 

động môi 

trường 

50 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ 

1. Trực tiếp hoặc qua dịch 

vụ bưu chính đến: Trung 

tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (Sở Nông 

nghiệp và Môi trường), 

địa chỉ: Số 609 đường 

Quang Trung, phường 

Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

2. Trực tuyến: Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh 

(https://dichvucong.tuyen

quang.gov.vn) 

Theo 

Nghị 

quyết 

của 

HĐND 

tỉnh  

- Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ;  

- Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ 

môi trường; 

- Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28/02/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022. 

2 1.010735 

Thẩm định 

phương án cải 

tạo, phục hồi 

môi trường 

trong hoạt 

động khai 

thác khoáng 

sản (báo cáo 

riêng theo quy 

định tại khoản 

2 Điều 36 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-

CP) 

- Thời hạn thẩm 

định hồ sơ: Tối đa 

30 (ba mươi) ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ. 

- Thời hạn phê 

duyệt hồ sơ: Tối đa 

15 (mười lăm) ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ. 

https://dichvucong/
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời gian 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

3 1.010727 
Cấp giấy 

phép môi 

trường 

Thời gian giải quyết 

cấp giấy phép môi 

trường tối đa là 15 

(mười lăm) ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ (trong đó thời 

hạn thẩm định hồ sơ, 

trả kết quả sau khi 

nhận được hồ sơ 

chỉnh sửa, bổ sung 

theo yêu cầu của cơ 

quan cấp giấy phép 

môi trường tối đa là 

05 (năm) ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ) đối với các 

trường hợp sau đây: 

• Dự án đầu tư, cơ sở 

không thuộc đối 

tượng phải vận hành 

thử nghiệm công 

trình xử lý chất thải; 

• Dự án đầu tư, cơ sở đấu 

nối nước thải vào hệ 

thống thu gom, xử lý 

nước thải tập trung của 

khu sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ tập trung, 

cụm công nghiệp và đáp 

ứng các yêu cầu sau đây: 

không thuộc loại hình 

sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ có nguy cơ gây 

ô nhiễm môi trường; 

không thuộc trường hợp 

phải quan trắc khí thải tự 

động, liên tục, quan trắc 

định kỳ theo quy định tại 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP. 

d2. Thời gian giải 

quyết cấp giấy phép 

môi trường tối đa là 

30 (ba mươi) ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ (trong đó 

1. Trực tiếp hoặc qua dịch 

vụ bưu chính đến: Trung 

tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (Sở Nông 

nghiệp và Môi trường), 

địa chỉ: Số 609 đường 

Quang Trung, phường 

Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

2. Trực tuyến: Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh 

(https://dichvucong.tuyen

quang.gov.vn) 

Theo 

Nghị 

quyết 

của 

HĐND 

tỉnh 

- Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ; 

- Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ 

môi trường; 

- Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28/02/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022. 

https://dichvucong/


7 

TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời gian 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

thời hạn thẩm định hồ 

sơ, trả kết quả sau khi 

nhận được hồ sơ 

chỉnh sửa, bổ sung 

theo yêu cầu của cơ 

quan cấp giấy phép 

môi trường tối đa là 

10 (mười) ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ) đối với các 

trường hợp còn lại. 

- Thời gian tổ chức, cá 

nhân chỉnh sửa, bổ 

sung hồ sơ không tính 

vào thời gian giải 

quyết TTHC của cơ 

quan cấp phép. 

4 1.010728 

Cấp đổi 

giấy phép 

môi trường 

- Thời hạn giải 

quyết tối đa 10 

(mười) ngày kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ.  

- Thời gian tổ chức, 

cá nhân chỉnh sửa, 

bổ sung hồ sơ 

không tính vào thời 

gian giải quyết thủ 

tục hành chính của 

cơ quan cấp phép. 

1. Trực tiếp hoặc qua dịch 

vụ bưu chính đến: Trung 

tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (Sở Nông 

nghiệp và Môi trường), 

địa chỉ: Số 609 đường 

Quang Trung, phường 

Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

2. Trực tuyến: Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh 

(https://dichvucong.tuyen

quang.gov.vn) 

Không 

quy 

định 

- Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ  

- Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành         

một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường; 

- Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28/02/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022. 

5 1.010729 

Cấp điều 

chỉnh giấy 

phép môi 

trường 

- Thời hạn giải 

quyết tối đa 15 

(mười lăm) ngày 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ. 

- Thời gian tổ 

chức, cá nhân 

chỉnh sửa, bổ sung 

hồ sơ không tính 

vào thời gian giải 

quyết TTHC của 

cơ quan cấp phép 

Theo 

Nghị 

quyết 

của 

HĐND 

tỉnh 

https://dichvucong/
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời gian 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

6 1.010730 
Cấp lại giấy 

phép môi 

trường 

+ Tối đa 20 (hai 

mươi) ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ đối với trường 

hợp sau: 

i- Giấy phép hết hạn 

gửi hồ sơ đề nghị cấp 

lại giấy phép môi 

trường trước khi hết 

hạn 06 tháng; 

ii- Khu sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ 

tập trung, cụm công 

nghiệp có bổ sung 

ngành, nghề thu hút 

đầu tư gửi hồ sơ đề 

nghị cấp lại giấy 

phép môi trường 

trước khi thực hiện 

thu hút đầu tư các 

ngành, nghề đó (trừ 

trường hợp ngành, 

nghề hoặc dự án đầu 

tư thuộc ngành, nghề 

đó khi đi vào vận 

hành không phát 

sinh nước thải công 

nghiệp phải xử lý để 

bảo đảm đạt điều 

kiện tiếp nhận nước 

thải của hệ thống xử 

lý nước thải tập 

trung);  

+ Tối đa 30 (ba 

mươi) ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ đối với trường 

hợp Dự án đầu tư, cơ 

sở, khu sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ 

tập trung, cụm công 

 

Theo 

Nghị 

quyết 

của 

HĐND 

tỉnh 

- Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ; 

- Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ 

môi trường; 

- Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28/02/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022. 
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời gian 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

nghiệp tăng quy mô, 

công suất, thay đổi 

công nghệ sản xuất 

(trừ trường hợp dự 

án đầu tư thay đổi 

thuộc đối tượng phải 

thực hiện đánh giá 

tác động môi trường) 

gửi hồ sơ đề nghị cấp 

lại giấy phép môi 

trường trước khi 

thực hiện việc tăng, 

thay đổi và chỉ được 

triển khai thực hiện 

sau khi được cấp 

giấy phép môi 

trường và đối với 

trường hợp Dự án 

đầu tư, cơ sở, khu 

sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ tập trung, 

cụm công nghiệp có 

thay đổi tăng số 

lượng nguồn phát 

sinh nước thải, bụi, 

khí thải làm phát 

sinh các thông số ô 

nhiễm vượt quy 

chuẩn kỹ thuật môi 

trường về chất thải; 

phát sinh thêm thông 

số ô nhiễm mới vượt 

quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường về chất 

thải; tăng lưu lượng 

nước thải, bụi, khí 

thải làm gia tăng 

hàm lượng các thông 

số ô nhiễm vượt quy 

chuẩn kỹ thuật môi 

trường về chất thải; 

tăng mức độ ô nhiễm 

tiếng ồn, độ rung; 

thay đổi nguồn tiếp 

nhận nước thải và 
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời gian 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

phương thức xả thải 

vào nguồn nước có 

yêu cầu bảo vệ 

nghiêm ngặt hơn 

(trong đó, tối đa 15 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ đối 

với các trường hợp 

sau đây:  

• Dự án đầu tư, cơ sở 

không thuộc đối 

tượng phải vận hành 

thử nghiệm công 

trình xử lý chất thải; 

• Dự án đầu tư, cơ sở 

đấu nối nước thải 

vào hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải 

tập trung của khu sản 

xuất, kinh doanh, 

dịch vụ tập trung, 

cụm công nghiệp và 

đáp ứng các yêu cầu 

sau đây: không thuộc 

loại hình sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ 

có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường; 

không thuộc trường 

hợp phải quan trắc 

khí thải tự động, liên 

tục, quan trắc định 

kỳ theo quy định tại 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP). 

Thời gian tổ chức, cá 

nhân chỉnh sửa, bổ 

sung hồ sơ không 

tính vào thời gian 

giải quyết thủ tục 

hành chính của cơ 

quan cấp phép. 
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời gian 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

II LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT ( 07 THỦ TỤC) 

1 1.007931 

Cấp giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

buôn bán 

phân bón 

10 ngày làm việc 

(kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, không 

tính thời gian khắc 

phục nếu có của tổ 

chức, cá nhân)1 

1. Trực tiếp hoặc qua dịch 

vụ bưu chính đến: Trung 

tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (Sở Nông 

nghiệp và Môi trường), 

địa chỉ: Số 609 đường 

Quang Trung, phường 

Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

2. Trực tuyến: Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh 

(https://dichvucong.tuyen

quang.gov.vn) 

500.000 

đồng/01 

cơ sở/lần 

-  Luật Trồng trọt năm 2018; 

- Nghị định số 

84/2019/NĐ-CP ngày 

14/11/2019 của Chính 

phủ quy định về quản 

lý phân bón; 

- Nghị định số 

130/2022/NĐ-CP ngày 

31/12/2022 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 84/2019/NĐ-

CP ngày 14/11/2019 

của Chính phủ quy định 

về quản lý phân bón; 

- Thông tư số 14/2018/TT-

BTC ngày 07/02/2018 của 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Thông tư số 207/2016/TT-

BTC ngày 09/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp quản lý 

và sử dụng phí, lệ phí trong 

lĩnh vực trồng trọt và giống 

cây lâm nghiệp. 

2 1.007932 

Cấp lại giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

buôn bán 

phân bón 

- 10 ngày làm việc 

đối với trường hợp 

cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

buôn bán phân bón 

thay đổi về địa điểm 

buôn bán phân bón 

(kể từ ngày nhận    

đủ hồ sơ, không tính 

thời gian khắc phục 

nếu có của tổ chức,  

cá nhân)2 

- 05 ngày làm việc 

đối với trường hợp 

cấp lại Giấy chứng 

nhận bị mất, hư hỏng; 

thay đổi nội dung 

thông tin tổ chức, cá 

nhân ghi trên Giấy 

chứng nhận (kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ). 

200.000 

đồng/01 

cơ sở/lần 

3 1.004493 

Cấp Giấy 

xác nhận 

nội dung 

quảng cáo 

thuốc bảo 

vệ thực vật 

07 ngày làm việc 

kể từ khi nộp hồ 

sơ hợp lệ3 

600.000 

đồng/lần 

- Luật Bảo vệ và kiểm 

dịch thực vật năm 2013; 

- Nghị định số 

181/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính 

phủ Quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

Luật Quảng cáo; 

- Thông tư số 

21/2015/TT-BNNPTNT 

ngày 08/6/2015 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

- Thông tư số 33/2021/TT-

BTC ngày 17/5/2021 của 

Bộ Tài chính  

                                                 
1 Cắt giảm thời gian giải quyết từ 13 ngày xuống còn 10 ngày 
2 Cắt giảm thời gian giải quyết từ 13 ngày xuống còn 10 ngày  
3 Cắt giảm thời gian giải quyết từ 10 ngày xuống còn 7 ngày 

https://dichvucong/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-207-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-le-phi-trong-trot-giong-cay-lam-nghiep-320324.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-207-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-le-phi-trong-trot-giong-cay-lam-nghiep-320324.aspx
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời gian 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

4 1.003984 

Cấp Giấy 

chứng nhận 

kiểm dịch đối 

với lô vật thể 

vận chuyển từ 

vùng nhiễm 

đối tượng 

kiểm dịch 

thực vật 

24 giờ 

1. Trực tiếp hoặc qua dịch 

vụ bưu chính đến: Trung 

tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (Sở Nông 

nghiệp và Môi trường), 

địa chỉ: Số 609 đường 

Quang Trung, phường 

Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

2. Trực tuyến: Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh 

(https://dichvucong.tuyen

quang.gov.vn) 

Không 

- Luật Bảo vệ và kiểm 

dịch thực vật năm 2013; 

- Thông tư số 35/2015/ 

TT-BNNPTNT ngày 

14/10/2015 của của 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

5 1.007933 

Xác nhận 

nội dung 

quảng cáo 

phân bón 

05 ngày làm việc 

(kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ, không tính 

thời gian khắc phục 

nếu có của tổ chức, 

cá nhân) 

Không 

-  Luật Trồng trọt năm 2018; 

- Nghị định số 

84/2019/NĐ-CP ngày 

14/11/2019 của Chính 

phủ quy định về quản 

lý phân bón. 

6 1.004363 

Cấp giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

buôn bán 

thuốc bảo 

vệ thực vật 

- Tiếp nhận và hướng 

dẫn hoàn thiện hồ sơ: 

02 ngày làm việc;  

- Thẩm định hồ sơ: 03 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ đầy 

đủ;  

- Thành lập đoàn đánh 

giá: 05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận hồ sơ 

đầy đủ;  

- Đánh giá tại cơ sở: 01 

ngày làm việc;  

- Cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện buôn bán 

thuốc bảo vệ thực vật: 

05 ngày làm việc kể từ 

ngày kết thúc đánh giá 

thực tế (trường hợp kết 

quả đánh giá đạt yêu 

cầu);  

- Thời gian khắc phục 

nếu cơ sở chưa đủ điều 

kiện: 60 ngày;  

- Cấp giấy chứng nhận 

cho cơ sở hoàn thành 

khắc phục: 03 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận báo cáo khắc 

phục hoặc kết quả 

kiểm tra lại (khi cần 

thiết) 

800.000 

đồng/lần 

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật năm 2013; 

- Nghị định số 

66/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ 

quy định điều kiện đầu tư, 

kinh doanh  về bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật; giống 

cây trồng; nuôi động vật 

rừng thông thường; chăn 

nuôi; thuỷ sản; thực phẩm. 

- Nghị định số 

123/2018/NĐ-CP ngày 

17/9/2018 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định quy định về điều kiện 

đầu tư, kinh doanh trong lĩnh 

vực nông nghiệp. 

- Thông tư số 33/2021/TT-

BTC ngày 17/5/2021 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong hoạt động 

kiểm dịch và bảo vệ thực vật 

thuộc lĩnh vực nông nghiệp. 

- Thông tư số 11/2022/TT-

BNNPTNT ngày 20/9/2022 

của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về 

sửa đổi, bổ sung một số quy 

định về thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm 

dịch thực vật. 

https://dichvucong/


13 

TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời gian 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

7 1.004346 

Cấp lại giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

buôn bán 

thuốc bảo 

vệ thực vật 

- Tiếp nhận và hướng 

dẫn hoàn thiện hồ sơ: 

02 ngày làm việc;  

- Thẩm định hồ sơ: 03 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ đầy 

đủ;  

- Thành lập đoàn đánh 

giá: 05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận hồ sơ 

đầy đủ;  

- Đánh giá tại cơ sở: 01 

ngày làm việc;  

- Cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện buôn bán 

thuốc bảo vệ thực vật: 

05 ngày làm việc kể từ 

ngày kết thúc đánh giá 

thực tế (trường hợp kết 

quả đánh giá đạt yêu 

cầu);  

- Thời gian khắc phục 

nếu cơ sở chưa đủ điều 

kiện: 60 ngày;  

- Cấp giấy chứng nhận 

cho cơ sở hoàn thành 

khắc phục: 03 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận báo cáo khắc 

phục hoặc kết quả 

kiểm tra lại (khi cần 

thiết) 

1. Trực tiếp hoặc qua dịch 

vụ bưu chính đến: Trung 

tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (Sở Nông 

nghiệp và Môi trường), 

địa chỉ: Số 609 đường 

Quang Trung, phường 

Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

2. Trực tuyến: Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh 

(https://dichvucong.tuyen

quang.gov.vn) 

800.000 

đồng/lần 

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật năm 2013; 

- Nghị định số 

66/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ 

quy định điều kiện đầu tư, 

kinh doanh  về bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật; giống 

cây trồng; nuôi động vật 

rừng thông thường; chăn 

nuôi; thuỷ sản; thực phẩm. 

- Nghị định số 

123/2018/NĐ-CP ngày 

17/9/2018 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định quy định về điều kiện 

đầu tư, kinh doanh trong lĩnh 

vực nông nghiệp. 

- Thông tư số 33/2021/TT-

BTC ngày 17/5/2021 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong hoạt động 

kiểm dịch và bảo vệ thực vật 

thuộc lĩnh vực nông nghiệp. 

- Thông tư số 11/2022/TT-

BNNPTNT ngày 20/9/2022 

của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về 

sửa đổi, bổ sung một số quy 

định về thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm 

dịch thực vật. 

https://dichvucong/
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời gian 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

III LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT ( 13 THỦ TỤC) 

1 1.012848 

Nộp tiền để 

nhà nước bổ 

sung diện tích 

đất chuyên 

trồng lúa bị 

mất hoặc tăng 

hiệu quả sử 

dụng đất trồng 

lúa đối với 

công trình có 

diện tích đất 

chuyên trồng 

lúa trên địa 

bàn 2 huyện 

trở lên 

- Văn bản thông 

báo xác định số tiền 

phải nộp gửi người 

được nhà nước giao 

đất, cho thuê đất: 10 

ngày, kể từ ngày 

nhận được Bản kê 

khai hợp lệ4. 

- Nộp tiền tại cơ 

quan kho bạc: 30 

ngày, kể từ ngày 

nhận được thông 

báo của cơ quan tài 

chính. 

1. Trực tiếp hoặc qua dịch 

vụ bưu chính đến: Trung 

tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (Sở Nông nghiệp 

và Môi trường), địa chỉ: Số 

609 đường Quang Trung, 

phường Phan Thiết, thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang. 

2. Trực tuyến: 

Hệ thống thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính tỉnh 

(https://dichvucong.tuyen 

quang.gov.vn) 

Không 

Nghị định số 

112/2024/NĐ-CP ngày 

11/9/2024 của Chính phủ 

Quy định chi tiết về đất 

trồng lúa 

 

 

2 1.012847 

Thẩm định 

phương án sử 

dụng tầng đất 

mặt đối với 

công trình có 

diện tích đất 

chuyên trồng 

lúa trên địa bàn 

2 huyện trở lên 

18 ngày, kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ5 

3 1.012075 

Quyết định 

cho phép tổ 

chức, cá nhân 

khác sử dụng 

giống cây 

trồng được bảo 

hộ là kết quả 

của nhiệm vụ 

khoa học và 

công nghệ sử 

dụng ngân 

sách nhà nước 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ6 

 
Nghị định số 

79/2023/NĐ-CP ngày 

15/11/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành 

Luật Sở hữu trí tuệ về 

quyền đối với giống cây 

trồng 

4 1.012074 

Giao quyền 

đăng ký đối 

với giống cây 

trồng là kết 

quả của nhiệm 

vụ khoa học 

và công nghệ 

sử dụng ngân 

sách nhà nước 

17 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

đầy đủ 

 

                                                 
4 Cắt giảm thời gian giải quyết từ 12 ngày xuống còn 10 ngày 
5 Cắt giảm thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống còn 18 ngày 
6 Cắt giảm thời gian giải quyết từ 07 ngày xuống còn 05 ngày 

https://dichvucong.tuyen/
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời gian 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

5 1.012004 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

tổ chức giám 

định quyền 

đối với 

giống cây 

trồng 

- 10,5 ngày kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ7 

- Trường hợp Giấy 

chứng nhận tổ chức 

giám định quyền đối 

với giống cây trồng 

bị lỗi do UBND tỉnh, 

thành phố trực thuộc 

trung ương: 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được yêu cầu 

của tổ chức giám 

định quyền đối với 

giống cây trồng 

1. Trực tiếp hoặc qua dịch 

vụ bưu chính đến: Trung 

tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (Sở Nông nghiệp 

và Môi trường), địa chỉ:  

Số 609 đường Quang 

Trung, phường Phan 

Thiết, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

2. Trực tuyến: Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh 

(https://dichvucong.tuyen 

quang.gov.vn) 

Không 

- Luật Sở hữu trí tuệ năm 

2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở 

hữu trí tuệ; 

- Nghị định số 

65/2023/NĐ-CP ngày 

23/8/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Sở 

hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ 

quyền sở hữu công 

nghiệp, quyền đối với 

giống cây trồng và 

quản lý nhà nước về sở 

hữu trí tuệ 

6 1.012003 

Cấp Giấy 

chứng nhận 

tổ chức giám 

định quyền 

đối với 

giống cây 

trồng 

21 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ8 

7 1.012002 

Cấp lại Thẻ 

giám định 

viên quyền 

đối với 

giống cây 

trồng 

- 10,5 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ9 

- Trường hợp Thẻ giám 

định viên quyền đối với 

giống cây trồng bị lỗi 

do UBND tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung 

ương gây ra: 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được yêu cầu của 

người được cấp Thẻ. 

8 1.012001 

Cấp Thẻ 

giám định 

viên quyền 

đối với giống 

cây trồng 

01 tháng ngày kể 

từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ 

 

9 1.012000 

Thu hồi 

Giấy chứng 

nhận tổ chức 

giám định 

quyền đối 

với giống 

cây trồng 

theo yêu cầu 

của tổ chức, 

cá nhân 

Kể từ ngày nhận 

được yêu cầu thu 

hồi đến khi tổ chức 

được cấp Giấy 

chứng nhận có ý 

kiến: 02 tháng 

                                                 
7 Cắt giảm thời gian giải quyết từ 15 ngày xuống còn 10,5 ngày 
8 Cắt giảm thời gian giải quyết từ 01 tháng xuống còn 21 ngày 
9 Cắt giảm thời gian giải quyết từ 15 ngày xuống còn 10,5 ngày 

https://dichvucong.tuyen/
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời gian 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

10 1.011999 

Thu hồi Thẻ 

giám định 

viên quyền 

đối với 

giống cây 

trồng theo 

yêu cầu của 

tổ chức, cá 

nhân 

Kể từ ngày nhận 

được yêu cầu thu 

hồi đến khi tổ chức 

được cấp Giấy 

chứng nhận có ý 

kiến: 02 tháng 

1. Trực tiếp hoặc qua dịch 

vụ bưu chính đến: Trung 

tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (Sở Nông 

nghiệp và Môi trường), 

địa chỉ:  Số 609 đường 

Quang Trung, phường 

Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

2. Trực tuyến: Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh 

(https://dichvucong.tuyen 

quang.gov.vn) 

Không 

- Luật Sở hữu trí tuệ năm 

2005; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Luật Sở hữu trí tuệ; 

- Nghị định số 

65/2023/NĐ-CP ngày 

23/8/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Sở 

hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ 

quyền sở hữu công 

nghiệp, quyền đối với 

giống cây trồng và 

quản lý nhà nước về sở 

hữu trí tuệ 

11 1.008003 

Cấp Quyết 

định, phục 

hồi Quyết 

định công 

nhận cây 

đầu dòng, 

vườn cây 

đầu dòng, 

cây công 

nghiệp cây 

ăn quả lâu 

năm nhân 

giống bằng 

phương 

pháp vô tính 

- Cấp Quyết định 

công nhận cây đầu 

dòng, vườn cây 

đầu dòng: 25 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ. 

- Phục hồi Quyết 

định công nhận cây 

đầu dòng, vườn cây 

đầu dòng: 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

nhận được văn bản 

báo cáo cây đầu 

dòng, vườn cây đâu 

dòng đáp ứng tiêu 

chuẩn quốc gia hoặc 

tiêu chuẩn cơ sở 

- Phí bình 

tuyển, công 

nhận cây 

đầu dòng: 

3.000.000 

đồng/ cây; 

- Phí bình 

tuyển, công 

nhận vườn 

cây đầu 

dòng: 

3.000.000 

đồng/01 

vườn. 

- Luật Trồng trọt năm 2018. 

- Nghị định số 

94/2019/NĐ-CP ngày 

13/12/2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Trồng 

trọt về giống cây trồng và 

canh tác. 

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC  ngày 29/11/2019 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí 

và lệ phí thuộc thẩm 

quyền của HĐND tỉnh, 

thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

- Nghị quyết số 

16/2022/NQ-HĐND 

ngày 03/7/2022 của 

HĐND tỉnh. 

12 1.013307 

Cấp kinh phí 

hỗ trợ đối 

với nội dung 

hỗ trợ lãi 

suất vốn vay 

thực hiện 

Dự án sản 

xuất nông 

nghiệp hữu 

cơ trên địa 

bàn tỉnh  

07 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ 

 

Không 

- Nghị quyết số 

06/2020/NQ-HĐND 

ngày 15/12/2020 của 

HĐND tỉnh. 

- Nghị quyết số 

20/2024/NQ-HĐND 

ngày 26/12/2024 của 

HĐND tỉnh về sửa đổi, 

bổ sung Điều 4 Nghị 

quyết số 06/2020/NQ-

HĐND ngày 15/12/2020  

https://dichvucong.tuyen/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-85-2019-tt-btc-huong-dan-phi-va-le-phi-tham-quyen-quyet-dinh-hoi-dong-nhan-dan-tinh-431619.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-85-2019-tt-btc-huong-dan-phi-va-le-phi-tham-quyen-quyet-dinh-hoi-dong-nhan-dan-tinh-431619.aspx
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời gian 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

13 1.013306 

Cấp kinh phí 

hỗ trợ đối 

với nội dung 

hỗ trợ sau 

đầu tư thực 

hiện Dự án 

sản xuất 

nông nghiệp 

hữu cơ trên 

địa bàn tỉnh  

Trong thời gian   

07 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

1. Trực tiếp hoặc qua dịch 

vụ bưu chính đến: Trung 

tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (Sở Nông nghiệp 

và Môi trường), địa chỉ:   

Số 609 đường Quang 

Trung, phường Phan Thiết, 

thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang. 

2. Trực tuyến: Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh 

(https://dichvucong.tuyen 

quang.gov.vn) 

Không 

- Nghị quyết số 

06/2020/NQ-HĐND 

ngày 15/12/2020 của 

HĐND tỉnh. 

- Nghị quyết số 

20/2024/NQ-HĐND 

ngày 26/12/2024 của 

HĐND tỉnh về sửa đổi, 

bổ sung Điều 4 Nghị 

quyết số 06/2020/NQ-

HĐND ngày 15/12/2020 

IV LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ( 03 THỦ TỤC) 

1 2.001827 

Cấp Giấy 

chứng nhận 

cơ sở đủ 

điều kiện an 

toàn thực 

phẩm đối 

với cơ sở 

sản xuất, 

kinh doanh 

thực phẩm 

nông, lâm, 

thủy sản 

10 ngày10 kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ 

1. Trực tiếp hoặc qua dịch 

vụ bưu chính đến: Trung 

tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (Sở Nông nghiệp 

và Môi trường), địa chỉ:   

Số 609 đường Quang 

Trung, phường Phan Thiết, 

thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang. 

2. Trực tuyến: Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh 

(https://dichvucong.tuyen 

quang.gov.vn) 

700.000 

đồng/cơ 

sở 

- Luật An toàn thực phẩm. 

- Thông tư số 

38/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 25/12/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT. 

- Thông tư số 

17/2024/TT-BNNPTNT 

ngày 28/11/2024 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT. 

- Thông tư số 44/2018/TT-

BTC ngày 07/5/2018 của 

Bộ Tài chính. 

2 2.001241 

Cấp giấy 

chứng nhận 

xuất xứ 

(hoặc Phiếu 

kiểm soát 

thu hoạch) 

cho lô 

nguyên liệu 

nhuyễn thể 

hai mảnh vỏ 

- Cơ quan kiểm soát 

cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ cho các lô 

nguyên liệu nhuyễn 

thể hai mảnh vỏ được 

kiểm soát ngay sau 

khi thực hiện kiểm 

soát tại hiện trường. 

- Trường hợp đại diện 

Cơ quan kiểm soát 

chưa ký tên và chưa 

đóng dấu của Cơ quan 

kiểm soát trên Giấy 

chứng nhận xuất xứ tại 

hiện trường, Cơ quan 

kiểm soát tổ chức cấp 

Phiếu kiểm soát thu 

hoạch ngay sau khi 

thực hiện kiểm soát tại 

hiện trường. 

Không 

quy định 

Thông tư số 

33/2015/TT-BNNPTNT 

ngày 08/10/2015 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT 

                                                 
10 Cắt giảm thời gian giải quyết từ 15 ngày xuống còn 10 ngày 

https://dichvucong.tuyen/
https://dichvucong.tuyen/
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời gian 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

3 2.001838 

Cấp đổi 

Phiếu kiểm 

soát thu 

hoạch sang 

Giấy chứng 

nhận xuất 

xứ cho lô 

nguyên liệu 

nhuyễn thể 

hai mảnh vỏ 

- Xử lý hồ sơ: 

Trong thời gian 

không quá 03 (ba) 

ngày làm việc kể 

từ ngày thu hoạch. 

- Xử lý hồ sơ và 

cấp giấy chứng 

nhận: Trong thời 

gian 01 (một) ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận được 

Phiếu kiểm soát 

thu hoạch. 

1. Trực tiếp hoặc qua dịch 

vụ bưu chính đến: Trung 

tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (Sở Nông 

nghiệp và Môi trường), 

địa chỉ: Số 609 đường 

Quang Trung, phường 

Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

2. Trực tuyến: Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh 

(https://dichvucong.tuye

nquang.gov.vn) 

Không 

quy 

định 

Thông tư số 

33/2015/TT-BNNPTNT 

ngày 08/10/2015 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (06 THỦ TỤC) 

I LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (04 THỦ TỤC) 

1 1.010723 

Cấp giấy 

phép môi 

trường 

- d1. Thời gian giải 

quyết thủ tục hành 

chính cấp giấy phép 

môi trường tối 

đa là 15 (mười lăm) 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ 

(trong đó, thời hạn 

thẩm định hồ sơ, trả 

kết quả sau khi nhận 

được hồ sơ chỉnh 

sửa, bổ sung theo 

yêu cầu của cơ quan 

cấp giấy phép môi 

trường tối đa là 05 

(năm) ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ) đối với các 

trường hợp sau đây: 

 Dự án đầu tư, cơ sở 

không thuộc đối 

tượng phải vận hành 

thử nghiệm công 

trình xử lý chất thải; 

 Dự án đầu tư, cơ sở 

đấu nối nước thải 

vào hệ thống thu 

1. Trực tiếp hoặc Dịch vụ 

Bưu chính công ích đến 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả của UBND 

huyện, thành phố. 

2. Trực tuyến: Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh 

(https://dichvucong.tuyen

quang.gov.vn). 

Theo 

Nghị 

quyết 

của 

HĐND 

tỉnh  

- Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường;  

- Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ 

môi trường; 

- Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của   

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật  

Bảo vệ môi trường; 
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời gian 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

gom, xử lý nước thải 

tập trung của khu 

sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ tập 

trung, cụm công 

nghiệp và đáp ứng 

các yêu cầu sau đây: 

không thuộc loại 

hình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ có 

nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường; 

không thuộc trường 

hợp phải quan 

trắc khí thải tự động, 

liên tục, quan trắc 

định kỳ theo quy 

định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP. 

- d2. Thời gian giải 

quyết thủ tục hành 

chính cấp giấy phép 

môi trường tối đa là 

30 (ba mươi) ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ (trong đó, 

thời hạn thẩm định 

hồ sơ, trả kết quả sau 

khi nhận được hồ sơ 

chỉnh sửa, bổ sung 

theo yêu cầu của cơ 

quan cấp giấy phép 

môi trường tối đa là 

05 (năm) ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ) đối với các 

trường hợp còn lại. 

Thời gian tổ chức, 

cá nhân chỉnh sửa, 

bổ sung hồ sơ không 

tính vào thời gian 

giải quyết thủ tục 

hành chính của cơ 

quan cấp phép.  

- Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28/02/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022. 
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời gian 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

2 1.010724 

Cấp đổi 

giấy phép 

môi trường 

Thời hạn giải quyết 

tối đa 10 (mười) 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ 

1. Trực tiếp hoặc Dịch vụ 

Bưu chính công ích đến 

Bộ phận Tiếp nhận và   

Trả kết quả của UBND 

huyện, thành phố. 

2. Trực tuyến: Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh 

(https://dichvucong.tuyen

quang.gov.vn). 

Không 

quy 

định 

- Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường;  

- Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ 

môi trường; 

- Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của   

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật  

Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28/02/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022. 

3 1.010725 

Cấp điều 

chỉnh giấy 

phép môi 

trường 

- Thời hạn kiểm 

tra, trả lời về tính 

đầy đủ, hợp lệ của 

hồ sơ: không quy 

định. 

- Thời hạn kiểm tra, 

cấp điều chỉnh giấy 

phép môi trường: tối 

đa 15 (mười lăm) 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ. 

Thời gian tổ chức, 

cá nhân chỉnh sửa, 

bổ sung hồ sơ 

không tính vào 

thời gian giải 

quyết thủ tục hành 

chính của cơ quan 

cấp phép 

Theo 

Nghị 

quyết 

của 

HĐND 

tỉnh 
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời gian 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

4 1.010726 

Cấp lại giấy 

phép môi 

trường 

- Thời hạn kiểm tra, 

trả lời về tính đầy đủ, 

hợp lệ của hồ sơ: 

không quy định. 

- Thời hạn kiểm tra, 

cấp lại giấy phép môi 

trường: 

+ Tối đa 20 (hai 

mươi) ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 

đối với trường hợp 

Giấy phép hết hạn 

gửi hồ sơ đề nghị cấp 

lại giấy phép môi 

trường trước khi hết 

hạn 06 tháng và đối 

với trường hợp Dự án 

đầu tư, cơ sở có thay 

đổi tăng số lượng 

nguồn phát sinh nước 

thải, bụi, khí thải làm 

phát sinh các thông 

số ô nhiễm vượt quy 

chuẩn kỹ thuật môi 

trường về chất thải; 

phát sinh thêm thông 

số ô nhiễm mới vượt 

quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường về chất 

thải; tăng lưu lượng 

nước thải, bụi, khí 

thải làm gia tăng hàm 

lượng các thông số ô 

nhiễm vượt quy 

chuẩn kỹ thuật môi 

trường về chất thải; 

tăng mức độ ô nhiễm 

tiếng ồn, độ rung; 

thay đổi nguồn tiếp 

nhận nước thải và 

phương thức xả thải 

vào nguồn nước có 

yêu cầu bảo vệ 

nghiêm ngặt hơn; 

+ Tối đa 30 (ba 

mươi) ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được 

1. Trực tiếp hoặc Dịch vụ 

Bưu chính công ích đến 

Bộ phận Tiếp nhận và   

Trả kết quả của UBND 

huyện, thành phố. 

2. Trực tuyến: Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh 

(https://dichvucong.tuyen

quang.gov.vn). 

Theo 

Nghị 

quyết 

của 

HĐND 

tỉnh 

- Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường;  

- Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ 

môi trường; 

- Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của   

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật  

Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28/02/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022. 
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời gian 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 

đối với trường hợp 

Dự án đầu tư, cơ sở 

tăng quy mô, công 

suất, thay đổi công 

nghệ sản xuất (trừ 

trường hợp dự án đầu 

tư thay đổi thuộc đối 

tượng phải thực hiện 

đánh giá tác động 

môi trường (trong đó, 

tối đa 15 (mười lăm) 

ngày kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ đối với các 

trường hợp sau đây: 

• Dự án đầu tư, cơ sở 

không thuộc đối 

tượng phải vận hành 

thử nghiệm công 

trình xử lý chất thải; 

• Dự án đầu tư, cơ sở 

đấu nối nước thải vào 

hệ thống thu gom, xử 

lý nước thải tập trung 

của khu sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ 

tập trung, cụm công 

nghiệp và đáp ứng 

các yêu cầu sau đây: 

không thuộc loại hình 

sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi 

trường; không thuộc 

trường hợp phải quan 

trắc khí thải tự động, 

liên tục, quan trắc 

định kỳ theo quy định 

tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP). 

Thời gian tổ chức, cá 

nhân chỉnh sửa, bổ 

sung hồ sơ không 

tính vào thời gian giải 

quyết thủ tục hành 

chính của cơ quan 

cấp phép. 
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời gian 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

II LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT (02 THỦ TỤC) 

1 1.012849 

Thẩm định 

phương án 

sử dụng 

tầng đất măt 

đối với 

công trình 

có diện tích 

đất chuyên 

trồng lúa 

trên địa bàn  

huyện 

18 ngày, kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ11 

1. Trực tiếp hoặc Dịch vụ 

Bưu chính công ích đến 

Bộ phận Tiếp nhận và   

Trả kết quả của UBND 

huyện, thành phố. 

2. Trực tuyến: Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh 

(https://dichvucong.tuyen

quang.gov.vn). 

Không 

Nghị định số 

112/2024/NĐ-CP ngày 

11/9/2024 của Chính 

phủ Quy định chi tiết 

về đất trồng lúa 

2 1.012850 

Nộp tiền để 

nhà nước bổ 

sung diện 

tích đất 

chuyên 

trồng lúa bị 

mất hoặc 

tăng hiệu 

quả sử dụng 

đất trồng 

lúa đối với 

công trình 

có diện tích 

đất chuyên 

trồng lúa 

trên địa bàn 

huyện 

- Văn bản thông 

báo xác định số 

tiền phải nộp gửi 

người được nhà 

nước giao đất, cho 

thuê đất: 10 ngày, 

kể từ ngày nhận 

được Bản kê khai 

hợp lệ12  

- Nộp tiền tại cơ 

quan kho bạc: 30 

ngày, kể từ ngày 

nhận được thông 

báo của cơ quan tài 

chính. 

                                                 
11 Cắt giảm thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống còn 18 ngày 
12 Cắt giảm thời gian giải quyết từ 12 ngày xuống còn 10 ngày 
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời gian 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

C THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (07 THỦ TỤC) 

I LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (01 THỦ TỤC) 

1 1.010736 

Tham vấn 

trong đánh 

giá tác động 

môi trường 

- Thời hạn kiểm tra 

về tính đầy đủ của 

hồ sơ: không quy 

định. 

- Thời hạn xử lý, 

trả kết quả: 

+ Tối đa 15 (mười 

lăm) ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ tham 

vấn theo quy định. 

+ Trường hợp 

không có phản hồi 

trong thời hạn quy 

định được coi là 

thống nhất với nội 

dung tham vấn. 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả của Ủy ban nhân 

dân xã, phường, thị trấn 

Không 

quy 

định 

- Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường;  

- Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ 

môi trường; 

- Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của   

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật  

Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28/02/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022. 

II LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT (01 THỦ TỤC) 

1 1.008004 

Chuyển đổi 

cơ cấu cây 

trồng, vật 

nuôi trên đất 

trồng lúa 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả của Ủy ban nhân 

dân xã, phường, thị trấn 

Không 

Nghị định số 

112/2024/NĐ-CP ngày 

11/9/2024 của Chính 

phủ Quy định chi tiết 

về đất trồng lúa 
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời gian 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

III LĨNH VỰC GIẢM NGHÈO (05 THỦ TỤC) 

1 1.011606 

Công nhận 

hộ nghèo, 

hộ cận nghèo 

định kỳ 

hằng năm 

Rà soát từ ngày 01 

tháng 9 đến hết 

ngày 14 tháng 12 

của năm 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả của Ủy ban nhân 

dân xã, phường, thị trấn 
Không 

- Quyết định số 

24/2021/QĐ-TTg ngày 

16/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định quy 

trình rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo hằng năm và 

quy trình xác định hộ làm 

nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống 

trung bình giai đoạn 

2022-2025 

- Thông tư số 

07/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày  18/7/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn phương pháp 

rà soát, phân loại hộ 

nghèo, hộ cận nghèo; xác 

định thu nhập của hộ làm 

nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp, diêm nghiệp 

có mức sống trung bình 

giai đoạn 2022-2025 và 

mẫu biểu báo cáo  

- Thông tư số 

02/2022/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/3/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung của Thông tư số 

07/2021/TT- BLĐTBXH  

2 1.011607 

Công nhận 

hộ nghèo, 

hộ cận 

nghèo 

thường 

xuyên hằng 

năm 

15 ngày, kể từ ngày 

bắt đầu rà soát (mỗi 

tháng 01 lần, thực 

hiện từ ngày 15 

hằng tháng) 

3 1.011608 

Công nhận 

hộ thoát 

nghèo, hộ 

thoát cận 

nghèo 

thường 

xuyên 

hằng năm 

15 ngày, kể từ ngày 

bắt đầu rà soát (mỗi 

tháng 01 lần, thực 

hiện từ ngày 15 

hằng tháng) 

4 1.011609 

Công nhận 

hộ làm 

nông 

nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư 

nghiệp 

và diêm 

nghiệp có 

mức sống 

trung bình 

15 ngày kể từ ngày 

bắt đầu rà soát (rà 

soát từ ngày 15 

hằng tháng) 
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời gian 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

5 3.000412 

Công nhận 

người lao 

động có thu 

nhập thấp 

 

Quyết định công 

nhận danh sách 

người lao động có 

thu nhập thấp:      

15 ngày kể từ ngày 

bắt đầu rà soát (rà 

soát kể từ ngày 15 

hằng tháng) 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả của Ủy ban nhân 

dân xã, phường, thị trấn 
Không 

- Nghị định số 

30/2025/NĐ-CP ngày 

14/02/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Nghị định số 

07/2021/NĐ-CP ngày 

17/01/2021 của Chính 

phủ quy định chuẩn 

nghèo đa chiều giai đoạn 

2021-2025 

- Quyết định số 

24/2021/QĐ-TTg ngày 

16/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định quy 

trình rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo hằng năm và 

quy trình xác định hộ làm 

nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống 

trung bình giai đoạn 

2022-2025 

- Thông tư số 

07/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày  18/7/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn phương pháp 

rà soát, phân loại hộ 

nghèo, hộ cận nghèo; xác 

định thu nhập của hộ làm 

nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp, diêm nghiệp 

có mức sống trung bình 

giai đoạn 2022-2025 và 

mẫu biểu báo cáo  

- Thông tư số 

02/2022/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/3/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung của Thông tư số 

07/2021/TT- BLĐTBXH  

 

 

 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=376615
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